
Mã số 

sinh viên
Họ và tên Lớp Đăng ký trả nợ học phần thứ 1 Đăng ký trả nợ học phần thứ 2 Ghi chú

1 1158086 Bùi Minh Nguyệt 11BSM2 FIN312 - Financial Management - 3 tín chỉ -12BSM2 PSY101 - Introduction to Psychology - 3 tín chỉ  - 14BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

2 1158137 Lê Thị Ngọc Thương 11BSM3 FIN312 - Financial Management- 3 tín chỉ- 12BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

3 1158034 Nguyễn Hải Phương Hạnh 11BSM4 FIN312-Financial Management-3 tin chi- 12BSM1 MAT105- Pre-Calculus- 3 tin chi- Tra no khoa 2011 Đã xin gia hạn đóng học phí

4 1258018 Lê Thị Thu Hà 12BSM2 HRM208 - Human Resource Management- 13BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

5 1258005 Nguyễn Thị Quế Chi 12BSM2 HRM208- Human resource management- 13BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

6 1158170 Đỗ Tuấn Dũng 11BSM1 HRM208- Human Resource Managment- 3 tín chỉ-13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

7 1158039 Phan Trần Trung Hiếu 11BSM1 HRM208-Human resource management- 3 tín chỉ-13BSM1 PSY101-Introduction to psychology-3 tín chỉ-14BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

8 1158022 Đỗ Thị Phương Dung 11BSM4 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Đã đóng học phí trả nợ

9 1158158 Nguyễn Khắc Vĩnh 11BSM3 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 PHL101 - Introduction to philosophy - 3 tin chi -13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

10 1158111 Lê Mạnh Quí 11BSM2 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 FIN 312- FINANCIAL MANAGEMENT- 3 TÍN CHỈ- 12BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

11 1158042 Đỗ Tất Minh Hoàng 11BSM4 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Đã đóng học phí trả nợ

12 1158167 Nguyễn Thanh Sơn 11BSM4 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Đã đóng học phí trả nợ

13 1158024 Nguyễn Công Duy 12BSM1 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Đã đóng học phí trả nợ

14 1158124 Lê Thị Thanh Tâm 11BSM4 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Đã đóng học phí trả nợ

15 1158108 Huỳnh Anh Quang 11BSM1 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 PHL 101 - Introduction to Philosophy - 3 tín chỉ - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

16 1158095 Trương Quang Phú 11BSM2 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 PHL101-introduction to philosophy-3 tín chỉ- 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

17 1158021 Trần Quang Đức 11BSM1 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Đã đóng học phí trả nợ

18 1158169 Trần Phạm Thảo Minh Châu 11BSM1 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Đã đóng học phí trả nợ

19 1158007 Phan Nguyễn Phương Anh 11BSM4 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Đã xin gia hạn đóng học phí

20 1158153 Nguyễn Quang Tuấn 11BSM3 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Đã đóng học phí trả nợ

21 1158077 Cao Ngọc Ngân 11BSM2 PHL 101 - Introduction to Philosophy - 3 tín chỉ - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

22 1158087 Mai Thành Nhân 11BSM1 PHL 101 - Introduction to Philosophy - 3 tín chỉ - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

23 1158132 Huỳnh Lâm Thiện 11BSM3 PHL 101 - Introduction to philosophy - 3 tín chỉ- 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

24 1158097 Lê Gia Phước 11BSM2 PHL 101- Philosophy- 3 tín chỉ-- 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

25 1158009 Huỳnh Ngọc Lan Anh 11BSM1 PHL 101-Introduction to Philosophy- 13BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

26 1158066 Phạm Chí Linh 11BSM2 PHL101-Introduction to Philosophy- 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

27 1158047 Tran Nguyen Khoa Hung 11BSM4 PSY 101- Psychology-3 tin chi- 14BSM1 HRM-208-Human Resource Management- 3 tin chi -13bms2 Đã đóng học phí trả nợ

28 1158002 Phạm Thùy An 11BSM4 PSY 101-Psychology-3 tin chi-14BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

29 1158031 Trần Nhật Hạ 11BSM4 FIN312- Financial Management-3 tín chỉ-12BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

30 1158116 Nguyễn Đức Sơn 11BSM1 PHL101 - Introduction to Philosophy - 3 tín chỉ - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

31 1158123 Trần Thị Thanh Tâm 11BSM3 FIN312 - Financial Management - 3 tín chỉ - 12 BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

32 1158151 Nguyễn Minh Tuấn 11bsm3 PHL101 - Introduction to Philosophy - 3 tín chỉ - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

33 1158126 Bùi Thế Tân 11BSM3 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 PHL - Introduction to philosophy - 3 tín chỉ - 13BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

34 1358007 Dương Gia Bảo 13BSM1 ACC101-Accounting 1-3 tín chỉ- 13BSM? Đã đóng học phí trả nợ
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4 1158144 Đỗ Thị Huyền Trang 11BSM3 MAT105 - Pre Calculus - 3 tín chỉ - lớp trả nợ khóa 2011 Chưa đóng học phí trả nợ
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